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[
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Cảnh báo rét đậm, mưa lớn ở Bắc Bộ và gió mạnh sóng lớn trên biển
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

 2. Thời tiết ngày và đêm 05/12: 
- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trời lạnh, phía bắc trời rét.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 03/12 đến 19h00’ ngày 04/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm (riêng Hà Tĩnh có mưa rất to), các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tam Đường (Lai Châu)
	64 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	45 mm

	Bắc Yên (Sơn La)
	49 mm
	
	Thất Khê (Lạng Sơn)
	46 mm

	Tạ Bú (Sơn La)
	45 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	44 mm

	Văn Chấn (Yên Bái)
	41 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	148 mm

	Yên Bái (Yên Bái)
	44 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	258 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 04/12 đến 07h00’ ngày 05/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tà Gia  (Lai Châu )
	50 mm
	
	Phiêng Lanh (Sơn La)
	37 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	37 mm
	
	Sa Pa (Lào Cai)
	35 mm

	Sơn La (Sơn La)
	38 mm
	
	Mù Cang Chải (Yên Bái)
	41mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 01/12 đến 19h00’ ngày 04/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tam Đường (Lai Châu)
	64 mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	80 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	133 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	164 mm

	Đồn Sơn (Quảng Ninh)
	61 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	258mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00’ ngày 05/12, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,60 m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 6,0 m.

Dự báo: Ngày 05/12, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có dao động nhỏ, các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa Thủy lợi:

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi & An toàn đập - Tổng cục Thủy lợi, dung tích các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn tại các khu vực cụ thể như sau:

- Khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70- 90% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức trên 90% như: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Khuân Thần (Bắc Giang), Chúc Bài Sơn, Khe Chè (Quảng Ninh).
- Khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức trên 95% như: Đồng Chùa (Thanh Hóa); Sông Sào, Vực Mấu (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ (Quảng Trị); Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế).

- Khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức trên 90% như: Đồng Nghệ (Đà Nẵng); Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam); Đồng Tròn, Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên); Suối Dầu, Suối Trầu (Khánh Hòa); Nước Ngọt, Trà Co (Ninh Thuận); Sông Quao (Bình Thuận).

- Khu vực Tây Nguyên đạt từ 80-95% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức trên 95% như: IaHrung, Biển Hồ (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng; Krông Buk Hạ (Đăk Lăk); Đạ Hàm, Đạ Tẻ (Lâm Đồng).
- Khu vực Đông Nam Bộ đạt từ 70-90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức trên 90% như: Sông Mây, Gia Ui (Đồng Nai),  Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu).
2. Hồ chứa Thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	04/12
	214,63
	117,05
	385
	829

	
	7h00
	05/12
	214,65
	117,00
	604
	604

	Hòa Bình
	7h00
	04/12
	116,71
	12,35
	780
	1456

	
	7h00
	05/12
	116,75
	11,07
	1.064
	875

	Tuyên Quang
	7h00
	04/12
	119,32
	47,10
	198
	20

	
	7h00
	05/12
	119,33
	47,26
	346
	56

	Thác Bà
	7h00
	04/12
	54,84
	23,09
	256 (TB ngày 04/12)
	150 (TB ngày 04/12)

	
	7h00
	05/12
	54,91
	20,78
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Tình hình thiệt hại do thiên tai không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Đức Quang
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